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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Huy 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Châu Tấn Lập và bà Nguyễn Thị Mý 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thái Nam – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Ia Grai, tỉnh Gia Lai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai tham gia 

phiên tòa: Ông Phạm Văn Hùng – Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 10 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia 

Lai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 39/2022/TLST-HS ngày 09 

tháng 9 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 38/2022/QĐXXST-HS 

ngày 23 tháng 9 năm 2022, đối với bị cáo: 

LÊ BÁ NG, sinh ngày 10/10/1970, tại tỉnh Thanh Hóa; nơi cư trú: Làng Gr, xã 

P, huyện G, tỉnh Gia Lai; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 0/12; dân tộc: 

Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Bá K (đã chết) và bà Lê 

Thị Ch, sinh năm 1947; có vợ tên Lê Thị D; có 03 (ba) con, lớn nhất sinh năm 1995, 

nhỏ nhất sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: Không; về nhân thân: Tại bản án số 

06/2015/HS-ST ngày 05/3/2015 của Tòa án nhân dân huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai 

xử phạt 03 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm về tội “Tiêu thụ 

tài sản do người khác phạm tội mà có”, chấp hành xong vào ngày 05/3/2020; tiền 

sự: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/5/2022 đến ngày 28/7/2022. Bị cáo tại 

ngoại. Có mặt.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Chị M, sinh ngày 27/01/2004; nơi cư trú: Làng O, xã P, huyện G, tỉnh Gia Lai. 

Vắng mặt. 

Chị Rơ Lan Kh, sinh năm 2001; nơi cư trú: Làng, xã P, huyện G, tỉnh Gia Lai. 

Vắng mặt. 

Bà Lê Thị D, sinh năm 1976; địa chỉ: Làng G, xã P, huyện G, tỉnh Gia Lai. Có 

mặt. 

- Người phiên dịch tiếng Jrai: Ông RChâm Đ; nơi công tác: Hội cựu chiến binh 

huyện G, tỉnh Gia Lai. Có mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 06 giờ 30 ngày 14/5/2022, Lê Bá Ng nảy sinh ý định trộm cắp chó 

bằng cách đánh bả (sử dụng chất độc) nên có chuẩn bị 04 (bốn) cục “bả chó” và điều 

khiển xe mô tô biển kiểm soát 81B1 - 677.59 đi theo hướng từ làng G, xã P đến làng 

O, xã P để tìm chó đánh bả. Khi đến đoạn đường gần nhà rông thuộc làng O, xã P 

thì Ng phát hiện thấy hai con chó  (một con màu đen và một con màu trắng) đang 

đứng bên đường. Lúc này, Ng đã lấy ra 01 (một) cục “bả chó” ném xuống đường 

cho chó ăn, sau đó Ng tiếp tục điều khiển xe đi lòng vòng để tìm thêm chó đánh bả. 

Khoảng 05 phút sau, Ng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 81B1- 677.59 quay lại 

vị trí đã ném bả chó nói trên. Tại đây, thấy hai con chó nói trên đã bị chết, nằm gần 

nhau nên Ng dừng xe lại để lấy, trong lúc đang chuẩn bị lấy hai con chó bỏ lên xe 

thì bị Công an xã P cùng người dân phát hiện bắt giữ đồng thời thu giữ 03 (ba) cục 

bả chó còn lại trên người Ng. Sau đó, Công an xã P đã bàn giao Ng cùng tang vật 

cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện G. 

Qua xác định con chó màu đen là loại chó cỏ, có trọng lượng là 11 kg (mười 

một kilogam) đây là con chó của chị Myát; con chó màu trắng là loại chó cỏ, có 

trọng lượng là 08kg (tám kilogam) đây là con chó của chị Rơ Lan Khon. 

Bả chó (Natri xyanua) Ng mua của một người đàn ông không rõ nhân thân lai 

lịch đi bán hàng dạo tại khu vực chợ thị trấn Ia Kha, huyện G với giá 10.000 đồng/gói 

trước đó khoảng 07 ngày. Đặc điểm của bà chó Ng mua là những cục chất rắn, màu 

nâu sẫm. 

Ng sử dụng bả chó để thu hút chó ăn trúng độc chết để từ đó thuận tiện ăn trộm 

chó bán lấy tiền tiêu xài. Ng biết chất Natri xyanua làm bả chó nói trên là chất độc 

nhưng vẫn sử dụng, mục đích là để làm chó chết dễ lấy trộm chó. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện G, Lê Bá Ng đã khai nhận toàn 

bộ hành vi trên của mình  

Tại bản Kết luận định giá tài sản số: 18 ngày 19/5/2012 của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự huyện G xác định: 

- 01 (một) con chó màu đen, loại chó cỏ, có trọng lượng 11kg bị thiệt hại vào 

ngày 14/5/2022 có giá trị là: 660.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi sáu nghìn đồng); 

- 01 (một) con chó màu trắng, loại chó cỏ, có trọng lượng 08kg bị thiệt hại vào 

ngày 14/5/2022 có giá trị là: 480.000 đồng (Bốn trăm tám mươi nghìn đồng); 

Tổng giá trị bị thiệt hại là: 1.140.000 đồng (Một triệu một trăm bốn mươi nghìn 

đồng). 
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Tại bản kết luận giám định số: 623/KL-KTHS ngày 19/5/2022 của Phân viện 

Khoa học hình sự tại TP. Đà Nẵng kết luận: 03 (ba) viên chất màu nâu sẫm (bên 

ngoài quấn chỉ, bên trong có một túi ni lông được cột bơi sợi dây thun màu vàng) 

gửi giám định đều tìm thấy Natri xyanua (NaCN). 

Natri xyanua (NaCN) là chất độc đối với người, gia súc, gia cầm, gây nguy hại 

cho sinh vật sống và môi trường sinh thái tự nhiên; Liều chết qua đường tiêu hóa là 

1,0mg/Kg. 

Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện G đã thu giữ: 

- 03 (ba) cục chất rắn có màu nâu sẫm được đựng trong 01 bì nylon trong suốt. 

- 01 (một) xe mô tô BKS: 81B1-677.59, nhãn hiệu HONDA WAVE RSX, màu 

đỏ - đen, xe đã qua sử dụng. 

- 01 (một) con chó đực, màu đen, loại chó cỏ, có trọng lượng 11kg.  

- 01 (một) con chó đực, màu trắng, loại chó cỏ, có trọng lượng 08kg. 

Ngày 14/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện G dã ra Quyết định xử lý đồ 

vật, tài liệu bằng hình thức trả lại cho chủ sở hữu đối với hai con chó nói trên. 

Vật chứng hiện còn: 01 xe mô tô biển kiểm soát 81B1 -677.59 đang giữ tại kho 

vật chứng Công an huyện G. 

Đối với hành vi trộm cắp tài sản, quá trình điều tra xác định Lê Bá Ng không 

có tiền án tiền án, tiền sự về hành vi chiếm đoạt tài sản. Tại vụ án này giá trị tài sản 

trộm cắp chưa đủ định lượng để cấu thành tội phạm nên cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện G đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 35 ngày 18/8/2022 

bằng hình thức phạt tiền 2.500.000 đồng đối với Lê Bá Ng. 

Đối với người đàn ông đã bán “bả chó” (Natri xyanua) hiện chưa xác định được 

nhân thân, lai lịch nên không có cơ sở để xem xét xử lý đối với người này. 

Về dân sự: Lê Bá Ng đã tác động gia đình bồi thường cho chị Myát 660.000 

đồng và chị Rơ Lan Khon 480.000 đồng, hiện chị Myát và chị Rơ Lan Khon không 

yêu cầu gì thêm.  

- Tại bản Cáo trạng số 42/CT-VKS ngày 06 tháng 9 năm 2022, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện G, tỉnh Gia Lai đã truy tố bị cáo Lê Bá Ng về “Tội trộm cắp tài sản” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 311 của Bộ luật Hình sự. 

- Kết quả tranh tụng tại phiên toà:  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện G, tỉnh Gia Lai đề nghị Hội đồng xét 

xử tuyên bị cáo phạm tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc và đề nghị áp dụng 

khoản 1 Điều 311; điểm b, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt 
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bị cáo Lê Bá Ng mức án từ 15 đến 18 tháng tù. Về vật chứng, đề nghị tịch thu sung 

ngân sách Nhà nước 01 xe môtô biển kiểm soát 81B1-77.59. 

Bị cáo Lê Bá Ng thừa nhận hành vi phạm tội, không có ý kiến kêu oan, phản 

đối về tội danh và điều luật, đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Bà Lê Thị D đề nghị xem xét trả lại xe môtô biển kiểm soát 81B1-677.59 để 

làm phương tiện đi lại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Hành vi, Quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an 

huyện G, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện G trong quá trình điều tra, 

truy tố đã được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự nên tất cả đều hợp pháp và không có ý kiến, khiếu nại. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận đã tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc để 

trộm chó đúng như Cáo trạng đã nêu, phù hợp với lời khai nhận của bị cáo, biên bản 

bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ và kết luận giám định có tại hồ sơ 

vụ án. Có đủ căn cứ xác định hành vi Cáo trạng truy tố đúng với hành vi bị cáo đã 

thực hiện. 

[3] Natri xyanua là hợp chất có tính chất độc cấp tính, nguy hiểm, thuộc danh 

mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, việc sản 

xuất, kinh doanh, sử dụng phải tuân thủ quy định của pháp luật trong việc quản lý 

hóa chất. Bị cáo đã thực hiện hành vi cất giữ, sử dụng hóa chất độc để bắt chó là 

hành vi vi phạm pháp luật, bị nghiêm cấm trong hoạt động hóa chất được quy định 

tại khoản 4 Điều 7 Luật hóa chất. Xét bị cáo đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, đủ 

khả năng nhận thức hành vi của mình là trái pháp luật, thực hiện với lỗi cố ý, hành 

vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật hình sự nên đã phạm vào 

“Tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc” quy định tại khoản 1 Điều 311 của Bộ luật 

Hình sự. 

[4] Về nhân thân, bị cáo từng bị xử phạt tù, cho hưởng án treo, được xóa án tích 

vào năm 2021 nhưng không tu dưỡng, chấp hành tốt pháp luật mà đến năm 2022 lại 

tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội nên cần thiết phải xử lý nghiêm bằng hình phạt 

tù, nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo ý thức chấp hành pháp luật, thành công người tốt, 

phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. 

[5] Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét đến vật phạm pháp 

có số lượng thấp (số lượng chỉ đủ sử dụng hết vào việc giám định), thiệt hại về tài 

sản thấp và đã được bị cáo bồi thường khắc phục thiệt hại để phân hóa mức hình 

phạt và áp dụng tình tiết giảm nhẹ đã thành khẩn khai báo, bồi thường thiệt hại về 

tài sản quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ một 

phần hình phạt cho bị cáo.     

[6] Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chị M và chị Rơ Lan Kh đã được 

bồi thường thiệt hại về tài sản, không có yêu cầu bồi thường thêm. 
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[7] Về vật chứng: Xe mô tô biển kiểm soát 81B1 - 677.59 là tài sản được hình 

thành trong quá trình hôn nhân nên là tài sản chung của bị cáo và vợ là bà D. Theo 

quy định của Điều 47 của Bộ luật Hình sự thì phương tiện dùng vào việc phạm tội 

thì bị tịch thu sung ngân sách Nhà nước. Xét đây là tài sản chung hợp nhất của vợ 

chồng chưa phân chia, bị cáo có quyền sở hữu và đã sử dụng vào việc phạm tội, 

đồng thời không phải là tài sản lớn nhất và duy nhất của vợ chồng bị cáo nên Hội 

đồng xét xử quyết định tịch thu sung ngân sách Nhà nước. Đối với phần giá trị quyền 

sở hữu chung của bà D sẽ được bảo đảm trong khối tài sản chung còn lại của vợ 

chồng trong trường hợp phân chia tài sản chung. 

[8] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Lê Bá Ng phạm “Tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc”. 

1. Áp dụng khoản 1 Điều 311, điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, 

xử phạt bị cáo Lê Bá Ng 14 (mười bốn) tháng tù, được trừ thời gian bị tạm giữ, tạm 

giam từ ngày 14/5/2022 đến ngày 28/7/2022, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án. 

2. Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; căn cứ Điều 106 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự; 

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 xe mô tô biển kiểm soát 81B1-677.59, 

nhãn hiệu Honda Wave RSX, màu đỏ - đen, xe đã qua sử dụng.  

Vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng ghi ngày 14/10/2022 giữa Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện G và Chi cục Thi hành án dân sự huyện G. 

3. Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

2015, buộc bị cáo Lê Bá Ng phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí 

hình sự sơ thẩm sung vào ngân sách Nhà nước. 

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt 

tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc 

bản án được niêm yết hợp lệ. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 7a, Điều 7b và 

Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 

tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Gia Lai; 

- VKSND tỉnh Gia Lai; 

- Sở tư pháp tỉnh Gia Lai; 

- VKSND huyện G; 

- CQĐT, nhà tạm giữ, bộ phận hồ sơ 

nghiệp vụ Công an huyện G; 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký tên, đóng dấu) 

Nguyễn Văn Huy 
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- Chi cục THADS huyện G; 

- Bị cáo và người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu Tòa án.  

 

 

 

 

 

 

 


